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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG E-CA 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp 

Công ty TNHH PTCN Thái Sơn xin trân trọng gửi tới Quý Doanh nghiệp bảng giá Chữ Ký Số  

E-CA như sau:  

I. DÀNH CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

1. CẤP MỚI 

Sản 

phẩm 

Gói 

dịch vụ 

Cước phí (VNĐ) 
Thuế VAT 

(8%) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Mô tả nội dung 

gói sản phẩm Dịch vụ 

CTS 
Token 

CTS 

dành cho 

tổ chức 

1 năm 1,160,000 500,000 132,800 1,792,800 

Chứng thư số và 

Token E-CA_v1 

2 năm 1,990,000 500,000 199,200 2,689,200 

3 năm 2,830,000 
(Miễn phí 

Token) 
226,400 3,056,400 

2. GIA HẠN 

Sản phẩm 
Gói dịch 

vụ 

Cước phí 

Dịch vụ CTS 

(VNĐ) 

Thuế VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Mô tả nội dung gói 

sản phẩm 

CTS dành 

cho tổ chức 

1 năm 1,160,000 132,800 1,252,800 

Chứng thư số E-CA 2 năm 1,990,000 159,200 2,149,200 

3 năm 2,645,000 211,600 2,856,600 

II. DÀNH CHO CÁ NHÂN, CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC 

1. CẤP MỚI 

Sản phẩm 
Gói 

dịch vụ 

Cước phí (VNĐ) Thuế 

VAT 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Mô tả nội dung 

gói sản phẩm Dịch vụ 

CTS 
Token 

CTS dành 

cho cá nhân, 

cá nhân 

thuộc tổ chức 

1 năm 490,000 500,000 79,200 1,069,200 

Chứng thư số và 

Token E-CA_v1 

2 năm 890,000 500,000 111,200 1,501,200 

3 năm 
1,800,000 

(Miễn phí Token) 
144,000 1,944,000 
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2. GIA HẠN 

Sản phẩm 
Gói dịch 

vụ 

Cước phí 

dịch vụ CTS 

(VNĐ) 

Thuế VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Mô tả nội dung 

gói sản phẩm 

CTS dành cho 

cá nhân, cá 

nhân thuộc tổ 

chức 

1 năm 490,000 39,200 529,200 

Chứng thư số E-CA 2 năm 890,000 71,200 961,200 

3 năm 1,300,000 104,000 1,404,000 

 

(Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 cho đến khi có thông báo mới) 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công Ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn 

VPĐD: 15 Đặng Thùy Trâm, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội 

Liên hệ: 

- Miền Bắc: 0243.754.5222 hoặc 1900 4767 

- Miền Trung, Miền Nam: 0243.754.5223 hoặc 1900 4768 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
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